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BHXH :  Bảo hiểm xã hội 

BHYT  :  Bảo hiểm y tế 

DN  :  Doanh nghiệp 

DNNN :  Doanh nghiệp Nhà nước 

DNNQD :  Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

HCSN  :  Hành chính, sự nghiệp 

ILO  :  Tổ chức lao động Thế giới 

LĐ&TBXH :  Lao động và Thương binh xã hội 

LĐLĐ  :  Liên đoàn Lao động 

NSNN  :  Ngân sách Nhà nước 

NĐ  :  Nghị định 

NN  :  Nhà nước 

QĐ  :  Quyết định 

SD  :  Sử dụng 

TNLĐ - BNN:   Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

TT  :   Thông tư 

ASXH           :       An sinh xã hội 

KHKT       :   Khoa học kỹ thuật 

CNTT           :       Công nghệ thông tin 

ĐTNN :  Đầu tư nước ngoài 

UBND           :       Ủy ban nhân dân 

TNHH           :       Trách nhiệm hữu hạn 
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